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OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XIX, 2010
Khối thi: Cá nhân Cao đẳng

Thời gian làm bài: 180 phút
Ngày thi: 25/11/2010

Nơi thi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN

Tên bài File nguồn nộp File dữ liệu File kết quả Thời gian mỗi test
Kinh doanh Laptop LAPTOP.XLS
Đồng hồ CLOCK. * CLOCK.INP CLOCK.OUT 1 giây

Chuẩn bị SVOI 2010 SVOI.* SVOI.INP SVOI.OUT 1 giây

Xâu ngoặc đúng BRACKETS.* BRACKETS.INP BRACKETS.OUT 1 giây

Chú ý:
 Dấu * được thay thế bởi đuôi ngầm định của ngôn ngữ được sử dụng để cài

chương trình;
 Thí sinh phải nộp cả file mã nguồn của chương trình và file chương trình thực

hiện (chương trình đã được biên dịch ra file .exe).

Bài 1. Kinh doanh Laptop

Công ty Thăng Long chuyên kinh doanh Laptop của 5 hãng Acer, Dell, Lenovo, Sony,
Toshiba với các chi nhánh ở Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Để thuận tiện trong quản lí, mỗi loại Laptop được gán một mã hàng hóa là một chuỗi có
đúng 4 kí tự chữ hoa, trong đó kí tự đầu tiên mô tả hãng sản xuất, hai kí tự tiếp theo mô tả
chi nhánh của công ty, kí tự cuối cùng mô tả hàng loại A hoặc loại B.

Hãng sản xuất Chi nhánh
A Acer HN Hà Nội
D Dell CT Cần Thơ
L Lenovo DN Đà Nẵng
S Sony
T Toshiba

Đơn giá bán mỗi loại Laptop tính bằng USD tùy theo chi nhánh và được cho trong bảng
dưới đây:

Hãng sản xuất
Chi nhánh

HN CT DN
Acer 456 458 455
Dell 622 618 619
Lenovo 688 686 689
Sony 1368 1379 1386
Toshiba 568 566 570
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Tùy theo hàng loại A hay loại B mà đơn giá bán sẽ được giảm 0,2% hay 0,5% tương ứng.

Khi đó, số tiền bán mỗi loại Laptop được tính bằng số lượng bán nhân với đơn giá sau khi
đã trừ đi phần trăm giảm giá.

Hãy sử dụng Microsoft Excel tạo tệp LAPTOP.XLS để thực hiện một số công việc về
quản lí kinh doanh Laptop.

Giả sử trên Sheet1 dữ liệu về các loại Laptop sẽ được nhập vào các ô Ak, Bk tương ứng là
mã hàng hóa và số lượng bán, với k = 1, ..., 20. Lập các công thức để thực hiện những yêu
cầu dưới đây:

1. Tính tổng số lượng hàng bán ra của tất cả 4 hãng Acer, Dell, Lenovo và Toshiba;
2. Tính số lượng hàng bán ra của chi nhánh bán được nhiều hàng nhất;
3. Tính số lượng bán nhỏ nhất trong 3 hãng sản xuất bán được nhiều hàng nhất;
4. Tính tổng số tiền bán hàng thu được;
5. Tính số tiền thu được của chi nhánh bán được số tiền ít nhất;
6. Tính trung bình cộng số tiền giảm giá của hãng Sony (nếu số lượng bán loại hàng

của hãng Sony là 0 thì kết quả quy ước là #).

Kết quả tính được kết xuất tương ứng vào các ô D1, D2, D3, D4, D5 và D6 của Sheet1.
Lưu ý rằng giá trị số ở các ô D4, D5 và D6 được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Chú ý rằng, bạn có thể sử dụng các ô khác ngoài các ô D1, D2, D3, D4, D5, D6 và các ô
Ak, Bk với k = 1, ..., 20 để tạo các công thức trung gian.

Chẳng hạn, với số loại Laptop là 6 ta có bảng mẫu sau:

A B C D
1 SDNB 112 560
2 AHNA 126 390
3 DHNA 128 128
4 SHNB 136 686,370.62
5 LCTA 138 94,478.66
6 LDNA 168 6.88

Ghi chú: Bài này sẽ được chấm bằng cách nhập dữ liệu của các test khác nhau vào tất cả
các ô Ak, Bk với k = 1, ..., 20; sau đó kiểm tra kết quả ở các ô D1, D2, D3, D4, D5 và D6
trong Sheet1 của tệp LAPTOP.XLS mà thí sinh nộp.
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Hãy lập trình giải các bài toán dưới đây:

Bài 2. Đồng hồ

Bảng của đồng hồ điện tử gồm một dãy ba số h, p và s thể hiện tương ứng giờ, phút và giây
của thời điểm hiện tại. Cứ sau mỗi giây giá trị của bộ ba số h, p và s này sẽ thay đổi thành
3 số h1, p1 và s1 tương ứng với thời điểm mới

Yêu cầu: Cho ba số h, p và s, hãy tìm 3 số h1, p1 và s1.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CLOCK.INP gồm 1 dòng chứa ba số nguyên không âm h, p
và s (0 ≤ h ≤ 23, 0 ≤ p, s ≤ 59).
Kết quả: Đưa ra file văn bản CLOCK.OUT 3 số nguyên h1, p1 và s1 tìm được.

Ví dụ:
CLOCK.INP CLOCK.OUT

8 30 0 8 30 1

Bài 3. Chuẩn bị SVOI 2010
Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Sinh viên 2010, Ban huấn luyện đội tuyển Tin học trường
đại học D giao cho mỗi thành viên đội tuyển n bài tập, các bài tập được đánh số từ 1 tới n.
Thông thường, để giải được một bài tập sinh viên cần phải được trang bị một số kiến thức
nào đó về thuật toán và cấu trúc dữ liệu và sau khi giải xong bài tập đó sinh viên nhận thêm
được một số kiến thức mới về hai lĩnh vực đó. Để giải bài tập thứ i sinh viên cần có chỉ số
kiến thức tối thiểu về thuật toán và cấu trúc dữ liệu được đánh giá tương ứng bởi hai số
nguyên không âm ai, bi và sau khi giải xong bài thứ i kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ
diệu được tăng thêm một lượng ci và di. Sinh viên Tuấn rất chăm chỉ trong quá trình tập
huấn và rất mong muốn giải được càng nhiều bài tập càng tốt, tuy nhiên ban đầu Tuấn có
chỉ số kiến thức về thuật toán là T và chỉ số kiến thức về cấu trúc dữ liệu P.

Yêu cầu: Hãy tính số lượng nhiều nhất S các bài tập mà Tuấn có thể giải được.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SVOI.INP có n+1 dòng, trong đó dòng đầu chứa ba số n, T và
P (0 <n ≤ 1000; 0 ≤ T, P ≤ 106). Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên
không âm ai, bi, ci và di (0 ≤ ai, bi, ci, di ≤ 106).

Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản SVOI.OUT số lượng S các bài tập mà Tuấn giải được.

Ví dụ:

SVOI.INP SVOI.OUT Giải thích
5 1 3
2 1 1 0
1 0 1 0
1 4 2 2
5 4 3 3
2 3 1 2

5 Một phương án làm được cả
5 bài đó là lần lượt làm các
bài: 2, 1, 5, 3 và 4.
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Bài 4. Xâu ngoặc đúng
Gọi xâu chỉ chứa các ký tự ngoặc tròn (, ), ngoặc vuông [, ] và ngoặc nhọn {, } là xâu
ngoặc.

Xâu ngoặc đúng được định nghĩa như sau:

 Xâu rỗng được coi là xâu ngoặc đúng,
 Nếu a là xâu ngoặc đúng thì (a), [a], {a} cũng là các xâu ngoặc đúng,
 Nếu a và b là các xâu ngoặc đúng thì ab cũng là xâu ngoặc đúng.

Cho xâu S = s1s2…sn độ dài n. Với k >1, xâu sksk+1sk+2…sns1s2…sk-1 được gọi là xâu đẩy
vòng thứ k của S. Ta quy ước bản thân xâu S cũng là một xâu đẩy vòng của S với k=1.

Yêu cầu: Cho xâu ngoặc S có độ dài không quá 1000. Hãy xác định có tồn tại một xâu đẩy
vòng của S là xâu ngoặc đúng hay không. Trong trường hợp câu trả lời là khẳng định hãy
đưa ra vị trí k nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BRACKETS.INP gồm một dòng chứa xâu S.

Kết quả: Đưa ra file văn bản BRACKETS.OUT vị trí k tìm được, trong trường hợp không
có lời giải, ghi ra số 1.

Ví dụ:

BRACKETS.INP BRACKETS.OUT
}{}(){ 2

------------------ Hết ------------------


